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	DỰ THẢO



BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
Hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo nguyện vọng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách 
a) Một số kết quả đạt được trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong những năm qua việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được triển khai kịp thời, đồng bộ, đúng quy định. Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, tỷ lệ tinh giản biên chế đạt được mục tiêu đề ra, gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong giai đoạn 2017 - 2024, tỉnh Đồng Nai đã giảm 36 phòng tương đương thuộc sở và 05 phòng ban tương đương thuộc UBND cấp huyện; giảm 115 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; giảm 01 đơn vị hành chính cấp huyện; 01 đơn vị hành chính cấp xã và giảm 77 ấp, khu phố.
Việc bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện đồng bộ, phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đến nay cơ bản việc sắp xếp các vị trí lãnh đạo, quản lý đã được thực hiện đúng theo quy định.
Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từ 2016 - 2021, tỉnh Đồng Nai đã tinh giản 425 biên chế (từ 3.458 biên chế giảm còn 3.033 biên chế), đạt tỷ lệ 12,29%, vượt 2,295 (tương đương 79 biên chế) so với quy định tối thiểu 10% tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Ngày 18/7/2022, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 72-QĐ/TW về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022 - 2026; ngày 28/9/2022, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Quyết định số 73-QĐ/BTCTW về biên chế của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2026; trong đó, giao biên chế công chức khối chính quyền tỉnh Đồng Nai đến năm 2026 là 2.889 biên chế. Theo các quyết định của Bộ Chính trị và Ban Tổ chức Trung ương, giai đoạn 2022 - 2026, khối công chức chính quyền tỉnh Đồng Nai số lượng biên chế phải tinh giản là 152 người (3.041 biên chế - 2.889 biên chế - 152 biên chế), tương đương 05% theo tinh thần Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị.
b) Một số khó khăn của tỉnh trong việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý
Hiện nay các vị trí lãnh đạo quản lý cơ bản đã đủ số lượng theo quy định, rất khó khăn bố trí, sắp xếp các vị trí lãnh đạo, quản lý, tăng tỷ lệ đội ngũ lãnh đạo, quản lý trẻ. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cấp có tuổi đời khá cao (còn thiếu 12 tháng đến 60 tháng đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định), có nhiều năm tham gia công tác (có từ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên), sức khỏe có phần hạn chế, do đó việc đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, hội nhập quốc tế... gặp phải những khó khăn nhất định cho cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức trong việc phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 
Mặc dù Chính phủ đã ban hành một số chính sách để cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc[footnoteRef:1], nhưng các chính sách này chỉ áp dụng đối với một số đối tượng nhất định, chế độ, chính sách chưa đủ mạnh để có thể khuyến khích, hỗ trợ một cách thỏa đáng cho các trường hợp dôi dư nghỉ việc ổn định đời sống, tạo việc làm mới. Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý là những người có năng lực, trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nên đa số đối tượng này không thuộc đối tượng hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định của Chính phủ. [1:  Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2011 về chính sách tinh giản biên chế (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020).] 

Từ những khó khăn nêu trên, việc nghiên cứu, xem xét ban hành chính sách khuyến khích, động viên, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc là một trong các giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh, gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc để thuận lợi cho việc thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giải quyết tình trạng dôi dư cán bộ, công chức do sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện; đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu về chuyên môn - nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; tạo cơ hội phát triển, bổ sung đội ngũ cán bộ trẻ theo Chương trình và Đề án của Tỉnh ủy.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Chính sách hỗ trợ kinh phí nghỉ hưu trước tuổi
1.1 Xác định vấn đề bất cập
* Mô tả thực trạng của vấn đề, phân tích bất cập
Theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và Bộ luật Lao động 2019), cán bộ, công chức, viên chức được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động. Các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động sẽ bị trừ lương hưu tương ứng với số năm nghỉ trước tuổi (hằng tháng giảm 02% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi). Khi nghỉ hưu trước tuổi, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và còn thời gian công tác từ 12 đến 60 tháng, chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định sẽ không được hưởng các khoản thu nhập sau: 
(1) Tiền lương hằng tháng khi họ tiếp tục làm việc cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu; 
(2) Phần chênh lệch lương hưu bị trừ tỷ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi. 
Khi không có các khoản thu nhập này sẽ có ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý sau khi nghỉ hưu trước tuổi.
* Hậu quả: Những người có số năm nghỉ hưu trước tuổi càng cao thì chênh lệch khoản thu nhập không được hưởng càng lớn.
Nếu không có khoản hỗ trợ kinh phí để bù đắp những khoản thu nhập không được hưởng do nghỉ hưu trước tuổi sẽ không đảm bảo quyền lợi và ổn định đời sống. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý sẽ không tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi mà tiếp tục làm việc cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu để không bị mất các khoản thu nhập từ lương cũng như không bị trừ % lương hưu hằng tháng. Điều này sẽ gây khó khăn cho việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp của tỉnh
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý không thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ, còn thời gian công tác ngắn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi để tạo thuận lợi xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy;
- Hỗ trợ kinh phí để bù đắp cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý bị ảnh hưởng do nghỉ hưu trước tuổi;
- Đảm bảo tính hợp pháp, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Áp dụng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
b) Giải pháp 2: Vận dụng cách tính theo quy định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế nhưng có định mức thấp hơn; thực hiện hỗ trợ phần chênh lệch lương hưu bị trừ tỷ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi và quy định tổng mức hỗ trợ tối đa.
1.4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
Cả 02 giải pháp để thực hiện đều tác động lên một số mặt sau: 
- Về mặt kinh tế sẽ làm tăng chi từ ngân sách của tỉnh; 
- Về mặt xã hội: không làm tăng tỷ lệ thất nghiệp vì những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi được hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; 
- Tác động về giới và thủ tục hành chính: Chính sách không có sự phân biệt về giới, không ảnh hưởng đến điều kiện thực hiện và thụ hưởng các lợi ích của mỗi giới; không làm phát sinh thủ tục hành chính; 
- Về mặt pháp luật: Chính sách phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. 
Ngoài ra, mỗi giải pháp có những ưu điểm và nhược điểm sau:
a) Giải pháp 1: Áp dụng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
[bookmark: _Hlk167089927]- Ưu điểm:
+ Các định mức hỗ trợ phù hợp với các quy định của Chính phủ. Các khoản hỗ trợ mang tính tương đồng, không có chênh lệch lớn so với các chính sách tinh giản biên chế, nghỉ hưu trước tuổi do không đủ tuổi tái cử;
+ Mức kinh phí hỗ trợ nghỉ công tác bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức thỏa đáng, giúp ổn định đời sống;
+ Các đối tượng có số năm nghỉ trước tuổi nghỉ hưu nhiều hơn thì sẽ được hưởng khoản hỗ trợ cao hơn, quyền lợi bảo hiểm xã hội được bảo đảm sẽ khuyến khích được cán bộ tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi.
- Nhược điểm:
+ Kinh phí thực hiện chính sách được lấy từ nguồn ngân sách là chủ yếu (đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên thì lấy từ nguồn kinh phí của đơn vị), do đó sẽ làm tăng chi cho ngân sách của tỉnh, ảnh hưởng đến khả năng cân đối ngân sách của tỉnh;
+ Không có khoản kinh phí hỗ trợ do bị tỷ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi;
+ Không quy định mức hỗ trợ tối đa sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.
b) Giải pháp 2: Vận dụng cách tính theo quy định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế nhưng có định mức thấp hơn; thực hiện hỗ trợ phần chênh lệch lương hưu bị trừ tỷ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi và quy định tổng mức hỗ trợ tối đa.
[bookmark: _Hlk167090017]- Ưu điểm:
+ Các chính sách hỗ trợ có cách tính các khoản hỗ trợ tương đồng so với quy định của Chính phủ;
+ Đảm bảo quyền lợi của người lao động, mặc dù tuổi nghỉ công tác thấp hơn tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động nhưng vẫn có một khoản kinh phí đề bù đắp cho việc bị trừ tỷ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi;
+ Quy định tổng mức hỗ trợ tối đa cho 01 người để phù hợp với khả năng bảo đảm ngân sách của tỉnh.
- Nhược điểm:
+ Kinh phí thực hiện chính sách được lấy từ nguồn ngân sách là chủ yếu (đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên thì lấy từ nguồn kinh phí của đơn vị), do đó sẽ làm tăng chi cho ngân sách của tỉnh;
+ Khoản kinh phí hỗ trợ chưa cao, có thể không khuyến khích, động viên các đối tượng tự nguyện nghỉ việc;
+ Mức hỗ trợ không có sự khác nhau giữa một số đối tượng có mức lương cao, thời gian công tác lâu năm.
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Trên cơ sở phân tích, so sánh những ưu điểm, nhược điểm giữa các giải pháp được nêu trên và khả năng ngân sách của tỉnh: Để giải quyết những khó khăn, bất cập như đã nêu trên thì giải pháp hợp lý nhất là lựa chọn Giải pháp 2: Vận dụng cách tính theo quy định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế nhưng có định mức thấp hơn; thực hiện hỗ trợ phần chênh lệch lương hưu bị trừ tỷ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi và quy định tổng mức hỗ trợ tối đa.
Thẩm quyền ban hành chính sách: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.
2. Chính sách 2: Chính sách hỗ trợ kinh phí thôi việc
2.1. Xác định vấn đề bất cập
* Mô tả thực trạng của vấn đề, phân tích bất cập
Do yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh thì bên cạnh việc khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi, còn có những trường hợp thôi việc do không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. 
Nguồn thu nhập chính của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý từ lương và các khoản phụ cấp được chi trả từ ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp. Khi các đối tượng này thôi việc sẽ mất đi nguồn thu nhập, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân và gia đình. 
* Hậu quả: Nếu không có kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi việc sẽ không bảo đảm ổn định cuộc sống, không bảo đảm quyền lợi do đó sẽ không khuyến khích được cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc. 
 2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Hỗ trợ kinh phí để bù đắp cho khoản thu nhập bị mất do thôi việc, giúp ổn định cuộc sống;
- Xác định rõ cách tính các khoản tiền hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, không cào bằng, các đối tượng có thời gian công tác, mức lương, chức vụ khác nhau được nhận các khoản hỗ trợ khác nhau.
2.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
- Vận dụng cách tính theo quy định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, nhưng có định mức thấp hơn đồng thời quy định mức tối đa một người có thể được hưởng.
2.4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
[bookmark: _Hlk167090146] Giải pháp đề xuất thực hiện tác động lên một số mặt sau: 
- Về mặt kinh tế sẽ làm tăng chi từ ngân sách của tỉnh; 
- Về mặt xã hội: có thể làm tăng tỷ lệ thất nghiệp (không đáng kể do số số lượng ít) do những người trong độ tuổi lao động thôi việc, mặc dù đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm nhưng chưa được hưởng lương hưu; 
- Tác động về giới và thủ tục hành chính: Chính sách không có sự phân biệt về giới, không ảnh hưởng đến điều kiện thực hiện và thụ hưởng các lợi ích của mỗi giới; không làm phát sinh thủ tục hành chính; 
- Về mặt pháp luật: Chính sách phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. 
Ngoài ra, giải pháp có những ưu điểm và nhược điểm sau:
- Vận dụng cách tính theo quy định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, nhưng có định mức thấp hơn đồng thời quy định mức tối đa một người có thể được hưởng. 
- Ưu điểm: 
+ Khoản hỗ trợ đã bù đắp được một phần thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý do thôi việc, giúp ổn định đời sống;
+ Cách tính được áp dụng thống nhất với quy định của Chính phủ;
+ Phù hợp với khả năng chi trả ngân sách của tỉnh.
- Nhược điểm: 
+ Làm tăng chi cho ngân sách của tỉnh, ảnh hưởng đến khả năng cân đối ngân sách của tỉnh;
+ Khoản kinh phí hỗ trợ thấp hơn so với Giải pháp 1, có thể không khuyến khích, động viên các đối tượng tự nguyện thôi việc;
+ Mức hỗ trợ không có sự khác nhau giữa một số đối tượng có mức lương cao, thời gian công tác lâu năm.
2.5. Kiến nghị
Trên cơ sở phân tích, những ưu điểm, nhược điểm của giải pháp được nêu tại Tiểu mục 2.4 và khả năng đáp ứng của ngân sách tỉnh, để giải quyết những khó khăn, bất cấp như đã nêu trên thì giải pháp: Vận dụng cách tính theo quy định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, nhưng có định mức thấp hơn đồng thời quy định mức tối đa một người có thể được hưởng.
Thẩm quyền ban hành chính sách: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Về dự toán kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí dự kiến do ngân sách của tỉnh chi hỗ trợ cho việc thực hiện chính sách hỗ trợ nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc là: Khoảng ……….tỷ đồng;
III. Ý KIẾN THAM VẤN
1. Lấy ý kiến
Dự thảo Nghị quyết, Báo cáo đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo nguyện vọng trên địa bàn tỉnh được đăng trên Cổng thông tin điệu tử của UBND tỉnh (30 ngày) để lấy ý kiến rộng rãi. Đồng thời, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan. 
2. Tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và giải trình bằng văn bản
Các ý kiến góp ý sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và giải trình trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh. 
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
2. Cơ quan giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
V. PHỤ LỤC
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động một số chính sách hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Q. Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp; 
- Sở Tài chính;
- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.
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